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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Khu vực học Đông Á 

Mã học phần:  71ORIE30102 Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71ORIE30102_01,02 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

☐ Đề thi có sử dụng phần mềm riêng GV ghi cụ thể tên phần mềm:   

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

 Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu điện 

tử chuẩn bị sẵn dưới dạng Word hoặc PDF 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (4 điểm): Điền vào chỗ trống với từ thích hợp.  

1. Từ những dòng sông lớn, các nước phương Đông từ thời xa xưa đã có điều kiện phát 

triển nghề .................................. (1) 

2. .................................. (2) là một hệ thống chữ viết tượng hình có nguồn gốc từ Trung 

Quốc ảnh hưởng lớn đến các hệ thống chữ viết khác ở Đông Á. 

3. Tôn giáo bản địa của Nhật Bản, thờ cúng các vị thần (kami) được cho là ngự trị trong 

tự nhiên có tên gọi là.................................. (3). 

4. .................................. (4) là một quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm hơn 17.000 hòn 

đảo lớn nhỏ. Đây cũng là là quốc gia có diện tích lớn nhất khu vực. 

5. Trong triết học Trung Quốc, hai yếu tố chỉ sự cân bằng và hài hòa, đối lập nhưng bổ 

sung cho nhau có tên gọi là: ..................................  - ..................................  (5) 

6. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là 5 yếu tố cơ bản trong hệ thống ........................... (6) 

của Trung Hoa.  

7. Tứ Đại Danh Tác của văn học Trung Quốc bao gồm ................................. (7), 

.................................. (8), .................................. (9), .................................. (10) 

8. ..................................(11) và .................................. (12) là hai con sông lớn, gắn liền 

với nền văn minh Trung Hoa cổ đại. 
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9. Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển là ..................................(13). 

10. .................................(14) là tên gọi của bộ trang phục truyền thống của người Hàn 

Quốc. 

11. Một trong những phát minh quan trọng của Trung Quốc cổ đại, có vai trò quan trọng 

trong hàng hải là .................................(15). 

12. ..................................(16) được xem là người sáng lập ra Nho giáo. 

 

Câu 2 (1 điểm): Anh chị hiểu gì về khái niệm “phương Đông”? (Trả lời ngắn gọn trong 

khoảng 100 từ)   

 

Câu 3 (5 điểm): "Hạnh phúc không phải chỉ đến từ sự giàu có" 

Hàn Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia giàu có với nền kinh tế phát triển cao, nhưng 

lại đối mặt với các vấn đề xã hội như tỷ lệ tự tử cao và tỷ lệ sinh thấp. Ngược lại, Bhutan, 

một quốc gia có nền kinh tế ở trình độ thấp hơn nhiều nhưng lại được xem là một trong 

những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới dựa trên cảm nhận của người dân. Sự khác biệt này 

đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa hạnh phúc và sự giàu có. 

Câu hỏi: 

• (3 điểm) Hạnh phúc của một quốc gia, một xã hội có phải chỉ đến từ sự giàu 

có? Dựa vào trường hợp của Hàn Quốc, Nhật Bản và Bhutan, cùng với những 

kiến thức và cảm nhận của mình về các giá trị Á Đông, anh/chị hãy đưa ra định 

nghĩa và cảm nhận  của mình về "hạnh phúc" theo quan niệm của Phương 

Đông? 

• (2 điểm) Trong các giá trị tinh thần, đạo đức, tính cách, quan niệm sống của Á 

Đông mà anh/chị đã tìm hiểu qua môn học, hãy chọn MỘT giá trị quan trọng 

nhất với bản thân và giải thích lý do (có thể liên hệ với trải nghiệm cá nhân)./. 

 

  



 

3 

 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  4.0  

1  Nông nghiệp (lúa nước) 0.25  

2  Chữ Hán (Hán tự) 0.25  

3  Shinto (Thần đạo) 0.25  

4  Indonesia 0.25  

5  Âm - Dương 0.25  

6  Ngũ hành 0.25  

7  Tam Quốc Diễn Nghĩa 0.25 
Có thể 

đổi thứ tự 

cho nhau 

8  Thủy Hử 0.25 

9  Tây Du Ký 0.25 

10  Hồng Lâu Mộng 0.25 

11  Trường Giang (Dương Tử) 0.25 Có thể 

đổi thứ tự 

cho nhau 
12  Hoàng Hà 0.25 

13  Lào 0.25  

14  Hanbok 0.25  

15  La bàn (Kim chỉ nam) 0.25  

16  Khổng Tử 0.25  

Câu 2 

• "Phương Đông" là một khái niệm địa văn hóa, 

thường dùng để chỉ khu vực châu Á (hiện nay) 

và các quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa từ châu 

Á, đối lập với "Phương Tây". Khái niệm này 

mang tính tương đối và thay đổi theo bối cảnh 

lịch sử và chính trị.  

• Phương Đông thường gắn liền với các giá trị 

truyền thống như văn hóa nông nghiệp, hướng 

nội, chủ nghĩa tập thể, trọng gia đình, cộng đồng, 

đa dạng về tín ngưỡng - tôn giáo, hài hòa với 

thiên nhiên và coi trọng đời sống tinh thần.  

• Tuy nhiên, Phương Đông không phải là một khối 

đồng nhất, mà bao gồm nhiều nền văn hóa đa 

dạng và phong phú với những đặc trưng riêng 

biệt. 

1.0 

 

Câu 3  5.0  

Ý 1 

• Hạnh phúc của một quốc gia, một xã hội không 

chỉ đến từ sự giàu có về vật chất. Sự giàu có có 

thể mang lại tiện nghi, nhưng không đảm bảo 

được hạnh phúc tinh thần, sự bình yên trong tâm 

hồn, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, hay ý nghĩa 

cuộc sống.  

3.0 
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• Dẫn chứng: Hàn Quốc, Nhật Bản dù giàu có 

nhưng tỷ lệ tự tử cao, tỷ lệ sinh thấp cho thấy sự 

bất ổn trong đời sống tinh thần. Bhutan dù nghèo 

hơn nhưng người dân hạnh phúc hơn cho thấy 

các giá trị tinh thần quan trọng hơn. 

• Định nghĩa hạnh phúc theo quan niệm Phương 

Đông: Hạnh phúc là sự cân bằng, hài hòa giữa 

vật chất và tinh thần, giữa cá nhân và cộng đồng, 

giữa con người và tự nhiên. Hạnh phúc là sự an 

lạc trong tâm hồn, là sự thỏa mãn với những gì 

mình có (tri túc), là sự hướng thiện, sống có đạo 

đức, có ý nghĩa. Hạnh phúc không chỉ là cảm xúc 

nhất thời mà là một trạng thái bền vững, đến từ 

sự tu dưỡng nội tâm. 

Ý 2 

• Sinh viên chọn một trong các giá trị đã được họ 

và giải thích vì sao nó quan trọng đối với bản 

thân. Liên hệ với trải nghiệm cá nhân. 

• Các giá trị có thể bao gồm: Chánh niệm, Bình 

an, Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Hiếu, Vô vi,…  

2.0 

Sinh viên 

có thể 

đưa ra 

quan 

điểm cá 

nhân 

miễn là 

kiến thức 

không sai 

 Điểm tổng 10.0  
 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2025 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


